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Tổng cộng

1 2 3 4 5 6 7

1 Xã Tịnh Khê 0 16.550.000 11.400.000 309.750.000 337.700.000

2 Xã An Phú 0 0 0 393.000.000 393.000.000

3 Phường Trương Quang Trọng 0 0 32.000.000 397.500.000 429.500.000

4 Phường Cẩm Thành 0 142.950.000 0 78.750.000 221.700.000

5 Phường Nghĩa Lộ 0 0 0 150.250.000 150.250.000

6 Xã Ba Vì 0 0 29.000.000 226.800.000 255.800.000

7 Xã Ba Tô 0 23.850.000 0 577.500.000 601.350.000

8 Xã Ba Dinh 0 0 0 5.250.000 5.250.000

9 Xã Ba Vinh 0 0 19.400.000 0 19.400.000

10 Xã Ba Động 0 700.000 8.000.000 435.000.000 443.700.000

11 Xã Ba Xa 0 0 10.000.000 106.750.000 116.750.000

12 Xã Đặng Thùy Trâm 0 0 0 6.750.000 6.750.000

13 Xã Nguyễn Nghiêm 40.936.300 9.500.000 7.000.000 0 57.436.300

14 Xã Khánh Cường 216.860.650 0 28.000.000 352.101.000 596.961.650

15 Phường Trà Câu 0 107.800.000 21.000.000 258.159.952 386.959.952

16 Phường Đức Phổ 0 0 15.000.000 219.221.966 234.221.966

17 Phường Sa Huỳnh 0 0 7.000.000 314.668.200 321.668.200

18 Xã Bình Minh 0 0 11.200.000 362.474.000 373.674.000

19 Xã Bình Chương 0 79.600.000 0 210.000.000 289.600.000

20 Xã Bình Sơn 0 0 0 632.942.000 632.942.000

21 Xã Vạn Tường 0 0 37.000.000 24.728.000 61.728.000

Đơn vị tính: Đồng
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22 Xã Đông Sơn 0 0 18.000.000 627.758.000 645.758.000

23 Xã Trường Giang 0 0 3.000.000 5.250.000 8.250.000

24 Xã Ba Gia 100.164.900 84.860.000 0 447.500.000 632.524.900

25 Xã Sơn Tịnh 437.555.800 0 0 78.750.000 516.305.800

26 Xã Thọ Phong 0 0 19.200.000 5.250.000 24.450.000

27 Xã Trà Bồng 0 24.200.000 8.000.000 0 32.200.000

28 Xã Đông Trà Bồng 0 32.150.000 9.800.000 0 41.950.000

29 Xã Tây Trà 18.507.400 12.830.000 51.000.000 0 82.337.400

30 Xã Thanh Bồng 0 0 26.400.000 0 26.400.000

31 Xã Cà Đam 0 0 24.400.000 0 24.400.000

32 Xã Tư Nghĩa 0 364.300.000 12.000.000 270.000.000 646.300.000

33 Xã Vệ Giang 414.352.300 20.800.000 7.000.000 3.121.500.000 3.563.652.300

34 Xã Nghĩa Giang 0 219.890.000 0 1.905.000.000 2.124.890.000

35 Xã Trà Giang 0 51.920.000 0 50.250.000 102.170.000

36 Xã Long Phụng 0 223.950.000 0 251.619.750 475.569.750

37 Xã Mỏ Cày 0 0 0 1.050.000.000 1.050.000.000

38 Xã Mộ Đức 218.000.000 190.000.000 16.800.000 52.500.000 477.300.000

39 Xã Lân Phong 165.179.000 97.180.000 14.000.000 52.500.000 328.859.000

40 Xã Nghĩa Hành 19.822.300 0 30.000.000 671.500.000 721.322.300

41 Xã Đình Cương 0 0 22.200.000 242.200.000 264.400.000

42 Xã Thiện Tín 0 0 0 750.000.000 750.000.000

43 Xã Phước Giang 0 0 0 1.553.500.000 1.553.500.000

44 Xã Minh Long 0 0 9.000.000 465.000.000 474.000.000

45 Xã Sơn Mai 0 24.550.000 35.000.000 0 59.550.000

46 Xã Sơn Hạ 0 40.050.000 0 119.000.000 159.050.000

47 Xã Sơn Linh 0 31.000.000 0 202.000.000 233.000.000

48 Xã Sơn Hà 0 0 0 89.250.000 89.250.000

49 Xã Sơn Kỳ 0 0 12.000.000 0 12.000.000

50 Xã Sơn Tây 0 0 40.000.000 15.000.000 55.000.000

51 Xã Sơn Tây Thượng 0 7.100.000 40.000.000 23.496.000 70.596.000

52 Xã Sơn Tây Hạ 0 12.135.000 29.000.000 566.250.000 607.385.000

53 Đặc khu Lý Sơn 0 64.250.000 0 57.750.000 122.000.000
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54 Xã Ngọk Bay 255.000.000 0 1.000.000 0 256.000.000

55 Xã Đăk Rơ Wa 0 0 0 45.360.000 45.360.000

56 Phường Kon Tum 238.479.000 120.450.000 0 0 358.929.000

57 Phường Đăk Cấm 92.589.550 0 0 0 92.589.550

58 Phường Đăk Bla 201.600.000 0 8.000.000 0 209.600.000

59 Xã Đăk Pxi 156.400.000 0 8.000.000 0 164.400.000

60 Xã Đăk Mar 302.361.300 0 8.000.000 0 310.361.300

61 Xã Đăk Ui 0 0 0 26.250.000 26.250.000

62 Xã Ngọk Réo 151.200.000 0 4.000.000 0 155.200.000

63 Xã Đăk Hà 328.465.600 0 15.400.000 0 343.865.600

64 Xã Ngọk Tụ 66.740.000 0 24.000.000 30.750.000 121.490.000

65 Xã Đăk Tô 150.365.600 0 6.400.000 0 156.765.600

66 Xã Kon Đào 205.200.000 0 11.200.000 24.000.000 240.400.000

67 Xã Đăk Sao 106.178.800 5.950.000 41.000.000 0 153.128.800

68 Xã Đăk Tờ Kan 0 2.800.000 8.000.000 6.288.000 17.088.000

69 Xã Măng Ri 334.800.000 7.900.000 0 0 342.700.000

70 Xã Bờ Y 628.000.000 0 8.200.000 0 636.200.000

71 Xã Sa Loong 263.272.000 0 5.200.000 22.000.000 290.472.000

72 Xã Dục Nông 259.200.000 22.100.000 10.000.000 307.500.000 598.800.000

73 Xã Xốp 118.800.000 0 10.000.000 90.000.000 218.800.000

74 Xã Ngọc Linh 0 9.750.000 0 333.850.000 343.600.000

75 Xã Đăk Plô 0 0 8.400.000 18.000.000 26.400.000

76 Xã Đăk Pék 173.232.000 0 0 27.000.000 200.232.000

77 Xã Đăk Long 81.060.000 0 8.400.000 9.000.000 98.460.000

78 Xã Đăk Môn 194.400.000 0 10.000.000 45.000.000 249.400.000

79 Xã Sa Thầy 79.800.000 0 10.000.000 110.000.000 199.800.000

80 Xã Sa Bình 0 0 10.000.000 0 10.000.000

81 Xã Ya Ly 0 0 41.000.000 0 41.000.000

82 Xã Rờ Kơi 0 0 10.000.000 42.000.000 52.000.000

83 Xã Mô Rai 0 0 37.000.000 0 37.000.000

84 Xã Ia Tơi 89.160.000 3.800.000 0 0 92.960.000

85 Xã Ia Đal 22.935.000 0 0 0 22.935.000
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86 Xã Đăk Kôi 0 9.800.000 0 67.500.000 77.300.000

87 Xã Kon Braih 96.720.000 0 15.000.000 0 111.720.000

88 Xã Đăk Rve 118.800.000 0 6.800.000 0 125.600.000

89 Xã Măng Đen 218.500.000 0 0 0 218.500.000

90 Xã Măng Bút 434.840.000 0 5.000.000 0 439.840.000

91 Xã Kon Plông 417.500.000 0 0 0 417.500.000

7.416.977.500 2.064.665.000 992.800.000 18.938.916.868 29.413.359.368Tổng cộng
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